
Week ending Tuần kết thúc vào

Month ending Tháng kết thúc vào

Fortnight ending Kỳ nửa tháng kết thúc vào

4-week ending 4-tuần kết thúc vào

Quarter ending Quý kết thúc vào

Year ending Năm kết thúc vào

Employee Details Thông tin Nhân viên

Payments Các khoản thanh toán

Deductions Các khoản giảm trừ

Year to Date Năm tính tới thời điểm hiện tại

Payment Khoản thanh toán

Address Địa chỉ

Works Number Số Bảng lương

National Insurance Number Số Bảo hiểm Xã hội

National Insurance Table Bảng Chế độ Bảo hiểm Xã hội

Tax Code Mã số thuế

Annual Leave remaining Số ngày phép năm còn lại

days ngày

hours giờ

Weekly Pay Lương tuần

Monthly Pay Lương tháng

Fortnightly Pay Lương kỳ nửa tháng

4 Weekly Pay Lương 4 tuần

Quarterly Pay Lương quý

Yearly Pay Lương năm

Total Tổng cộng

Statutory Maternity Pay Lương nghỉ thai sản

Ordinary Statutory Paternity Pay Lương nghỉ sinh con cho bố

Statutory Adoption Pay Lương nghỉ nhận con nuôi

Shared Parental Pay Lương cha mẹ cùng nghỉ trông con

Employee Pension Hưu bổng Nhân viên

Employer Pension Hưu bổng Công ty

Taxable Gross Pay Tổng lương gộp tính thuế

Net Pay Lương thực trả

Tax Thuế

Employee National Insurance Bảo hiểm xã hội Nhân viên

Employer National Insurance Bảo hiểm xã hội Công ty

National Insurance Bảo hiểm xã hội

Payment Số tiền

Paid by Người trả

Cash Tiền mặt

Cheque Séc

Credit Transfer Chuyển khoản Tín dụng
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January Tháng Một

February Tháng Hai

March Tháng Ba

April Tháng Tư

May Tháng Năm

June Tháng Sáu

July Tháng Bảy

August Tháng Tám

September Tháng Chín

October Tháng Mười

November Tháng Mười một

December Tháng Mười hai

Week Tuần

Fortnight Kỳ nửa tháng

Month Tháng

4 Weekly 4 tuần

Quarter Quý

Created with Lập cùng

Student Loan Deductions Giảm trừ Khoản Vay của Sinh viên

Additional Pay Lương Khác

Commission Hoa hồng

Bonus Thưởng

Holiday Pay Lương nghỉ lễ

Dividend Cổ tức

Expense reimbursement Hoàn tạm ứng

Loan Tiền vay

Payroll Giving Góp từ thiện từ lương

Employer PAYE Reference Tham chiếu PAYE Công ty
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